
 CORFLEX
BỒN CHỨA NƯỚC NÓNG SINH HOẠT CÔNG NGHIỆP 
CÓ ĐIỆN TRỞ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU ĐẶC BIỆT

BẢO HÀNH

2 NĂM
LINH KIỆN

BẢO HÀNH

5 NĂM
LÒNG BÌNH

Arrière

Avant

Standard

BƯỚC
Chọn bồn chứa

1 BƯỚC
Chọn loại mặt bích và/hoặc điện trở

2 BƯỚC
Chọn vị trí & hướng kết nối

3 BƯỚC
Chọn lớp cách nhiệt

4

Với CORFLEX, bạn có thể thiết lập cấu hình bồn chứa phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình bằng cách chọn bồn và linh kiện đi 
kèm theo 4 bước. Mỗi yếu tố đều có mã riêng và cần được báo giá khi đặt hàng. 

CÁC BƯỚC CHỌN LỰA:

1   CHỌN BỒN CHỨA
• Tham khảo dòng sản phẩm Corhydro về kích thước và thông số kĩ thuật tương ứng.

Models ĐƯỜNG KÍNH BỒN
(mm)

CHIỀU CAO VỚI CHÂN ĐẾ
(mm)

ÁP LỰC VẬN HÀNH
8 bar 10 bar

MÃ THAM KHẢO
500* 650 1985 065 072 065 084

750 790 2020 065 073 065 085

900 790 2300 065 129 065 130

1000 790 2545 065 074 065 086

1000 TB 1000 1775 065 075 065 087

1500 1000 2300 065 158 065 159

1500 TB 1250 1780 065 077 065 089

2000 1250 2215 065 078 065 090

2500 1250 2575 065 079 065 091

2500 TB 1500 1991 065 080 065 092

3000 1250 3000 065 081 065 093

3000 TB 1500 2210 065 082 065 094

TB: Thiết kế nhỏ gọn.  *Không áp dụng chân đế cho model 500.

2    CHỌN CÁC VỊ TRÍ MẶT BÍCH VÀ ĐIỆN TRỞ:
* Tùy chọn tối đa 3 mặt bích
Chú ý: Mặt bích giữa và cao không được tích hợp trên các model 750, 1000 TB, 1500 TB, 2500 TB and 3000 TB
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ĐIỆN 
ÁP TIÊU 
CHUẨN 

(V)

• Vị trí thấp
• Vị trí giữa

• Vị trí cao
• Lỗ thăm*

MÃ SẢN PHẨM

Điện trở 

hợp kim 

thép 

Incoloy 

800
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1
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Không có điện trở đun nóng 
(chỉ mặt bích) • • • • • • • • • • • - 029 409 029 504 029 505 029 410

5kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 405  
+ 029 409

029 405  
+ 029 504

029 405  
+ 029 505

029 405  
+ 029 805

10kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 406  
+ 029 409

029 406  
+ 029 504

029 406  
+ 029 505

029 406  
+ 029 805

15kW + Mặt bích mở DN112 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 407  
+ 029 409

029 407  
+ 029 504

029 407  
+ 029 505

029 407  
+ 029 805

25kW + Mặt bích mở DN112 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 408  
+ 029 409

029 408  
+ 029 504

029 408  
+ 029 505

029 408  
+ 029 805

30kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 419  
+ 029 409

029 419  
+ 029 504

029 419  
+ 029 505

029 419  
+ 029 805

SẢN XUẤT TẠI PHÁP
MADE IN FRANCE

CATALOGUE SẢN PHẨM63



4    CHỌN ÁO CÁCH NHIỆT
 Lớp áo cách nhiệt là sự lựa chọn của khách hàng và không mặc định giao kèm theo bồn

Model 100mm SNC 100mm M1 100mm M0
MÃ SẢN PHẨM

500 083 086 083 072 083 002

750 083 087 083 073 083 003

900 083 156 083 155 083 004

1000 083 088 083 074 083 005

1000 TB 083 089 083 075 083 006

1500 083 184 083 183 083 007

1500 TB 083 091 083 077 083 008

2000 083 092 083 078 083 009

2500 083 093 083 079 083 010

2500 TB 083 094 083 080 083 011

3000 083 095 083 081 083 012

3000 TB 083 096 083 082 083 013

TB: Thiết kế nhỏ gọn.

Áo cách nhiệt lắp ghép 

M1
Áo cách nhiệt lắp ghép 

SNC

Áo cách nhiệt bằng thép 

M0
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ĐIỆN ÁP 
TIÊU CHUẨN 

(V)

• Vị trí thấp
• Vị trí giữa

• Vị trí cao
• Lỗ thăm*

MÃ SẢN PHẨM

Điện trở 

hợp kim 

thép 

Incoloy 
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0
Không có điện trở đun nóng 
(chỉ mặt bích) • • • • • • • • • • • - 029 751 029 752 029 753 029 756

5kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 405  
+ 029 751

029 405  
+ 029 752

029 405  
+ 029 753

029 405  
+ 029 807

10kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 406  
+ 029 751

029 406  
+ 029 752

029 406  
+ 029 753

029 406  
+ 029 807

15kW + Mặt bích mở DN112 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 407  
+ 029 751

029 407  
+ 029 752

029 407  
+ 029 753

029 407  
+ 029 807

25kW + Mặt bích mở DN112 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 408  
+ 029 751

029 408  
+ 029 752

029 408  
+ 029 753

029 408  
+ 029 807

30kW + Mặt bích mở DN112 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029 419  
+ 029 751

029 419  
+ 029 752

029 419  
+ 029 753

029 419  
+ 029 807

Điện trở Sứ - 
Steatite Áo
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1
) 4.8kW + Mặt bích mở DN150 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029715 - -

029 410
(Chỉ lỗ thăm)

9kW + Mặt bích mở DN150 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029716 - -
12kW + Mặt bích mở DN150 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029717 - -
18kW + Mặt bích mở DN210 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029718 - -
24kW + Mặt bích mở DN210 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029719 - -
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4.8kW + Mặt bích mở DN150 • • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029830 - -

029 756
(Chỉ lỗ thăm)

9kW + Mặt bích mở DN150 - • • • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029831 - -
12kW + Mặt bích mở DN150 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029832 - -
18kW + Mặt bích mở DN210 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029833 - -
24kW + Mặt bích mở DN210 - - - • • • • • • • • 400V/3P/50Hz 029834 - -

TB: Thiết kế nhỏ gọn. * Không áp dụng với model 500L

3   CHỌN VỊ TRÍ VÀ HƯỚNG KẾT NỐI 
Lỗ thăm và vị trí kết nối Tham khảo Ghi chú

Kết nối tiêu chuẩn (90°/270°) Tiêu chuẩn NSX -
Kết nối phía trước (115°/245°) 029 608 Không áp dụng cho bồn

 sử dụng điện trở Sứ 
và áo cách nhiệt bằng thép TM0Kết nối phía sau (45°/315°) 029 606

CAO ĐỘ (CHÂN BỒN ĐẾN CÁC VỊ TRÍ)

Model
Vị trí thấp Vị trí giữa  Vị trí cao Lỗ thăm 

A B C D

500 470 970 1370 -
750 450 1111 1425 780

900 450 1200 1705 780

1000 450 1374 1950 780

1000 TB 525 941 1105 733

1500  525 1077 1630 733

1500 TB 591 1036 1036 799

2000  591 1036 1436 799

2500  591 1216 1766 799

2500 TB 658 1188 1188 866

3000  591 1361 2156 799

3000 TB 658 1088 1327 866

Back

Front

Standard

A

D

B

C

CHUYÊN GIA NƯỚC NÓNG

BỒN NƯỚC NÓNG
CÔNG NGHIỆP 
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